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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 21/12/2020 

                                     Môn: XỬ LÝ CẤP NƯỚC 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

*Các biện pháp quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước cần được thực hiện: 

-Cần tiến hành kiểm tra định kỳ, đảm bảo các công trình và thiết bị trong 

nhà máy luôn hoạt động bình thường. 

 

0,25 

-Thường xuyên theo dõi, đảm bảo chế độ hoạt động hợp lý nhất cho các 

công trình và thiết bị. 

0,25 

 

-Lập kế hoạch kiểm tra và sửa chữa định kỳ. 0,2 

-Phát hiện kịp thời và giải quyết sự cố nhanh chóng. 0,2 

-Kiểm tra chất lượng nước định kỳ cả trước và sau khi xử lý. 0,2 

-Xác định đúng và kịp thời lượng hóa chất hợp lý nhất dùng đê xử lý nước 

theo từng thời ký trong năm. 

0,25 

 

-Kiểm tra định kỳ các thiết bị đo, đếm. 0,2 

-Chuẩn bị chu đáo cho các công trình và thiết bị hoạt động vào thời gian 

cao điểm nhất trong năm. 

0,25 

 

-Tẩy rửa định kỳ các công trình và thiết bị. 0,2 

Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả hoạt động của các công trình và thiết bị 

trong nhà máy nước, cần thực hiện theo một số yêu cầu sau: 

-Cần áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những cải tiến kỹ thuật, để 

không ngừng nâng cao công suất và hiệu quả làm việc của các công trình 

và thiết bị. 

0,25 

 

-Không ngừng cải tiến tổ chức công việc một cách khoa học để đảm bảo sự 

làm việc nhịp nhàng giữa các khâu. Đưa cơ giới hóa và tự động hóa vào 

công tác quản lý để nâng cao năng suất làm việc.  

0,25 

 

-Phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy trình sản xuất, những điều lệ về 

an toàn lao động và phải tổ chức hệ thống kiểm tra sản xuất thường xuyên 

có hệ thống. 

0,25 

 

-Thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ của các cán bộ 

quản lý và công nhân vận hành. Tăng cường trách nhiệm đối với cán bộ 

quản lý. 

0,25 

 Tổng điểm câu 1 3,0đ 
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*Keo tụ: là quá trình các hạt cặn (lơ lửng hay keo dính) ở thể phân tán 

dính kết lại với nhau thành các hạt lớn hơn, có trọng lượng và kích thước 

đáng kể;do đó dễ lắng hơn và được giữ lại trong bể lắng và ở các lớp vật 

liệu lọc. 

*Các phương pháp keo tụ. 

+Phương pháp keo tụ dùng các chất điện ly đơn giản. 

+Phương pháp keo tụ dùng hệ keo ngược dấu như các muối nhôm 

hoặc sắt. 

+Phương pháp keo tụ dùng các chất polyme.  

*Phèn nhôm: Al2(SO4)3.18H2O  

-Cơ chế khi cho phèn nhôm vào nước dưới dạng dung dịch hòa tan, 

trong dung dịch chúng phân ly thành các cation và anion theo phản ứng sau 

    2
4

3

342 3SO       2Al       SOAl  

    3H      OHAl      O3H   Al 32
3  

 -Khi cho phèn vào nước, song song với quá trình keo tụ còn diễn ra 

quá trình thứ hai: các hyđrôxyt nhôm hấp phụ các hạt mùn keo lên bề mặt 

của nó làm cho các bông kết tủa ngày càng lớn hơn. Kết quả là; quá trình 

phản ứng và keo tụ không những giảm được độ đục trong nước mà còn hạ 

thấp được độ màu của nước. 

 -Khi pH của nước nguồn cao thì quá trình hyđrôxyt bao bọc các hạt 

cặn là chủ yếu, khi pH thấp thì quá trình hấp thụ các hạt mùn lên bề mặt 

các hyđrôxyt là chủ yếu. Từ đó thấy rằng; khi xử lý nước có độ đục cao thì 

phải tăng pH, ngược lại khi xử lý nước có độ màu cao thì phải hạ thấp pH 

của nước nguồn để tạo điều kiện thích hợp cho việc dính kết các hạt cặn 

hoặc mùn. 

*Phèn sắt: O.7HFeSO 24  hoặc O.6HFeCl 23  

-Cơ chế khi cho phèn sắt vào nước dưới dạng dung dịch hòa tan, 

trong dung dịch chúng phân ly thành các cation và anion theo phản ứng 

sau. 

-Đối với phèn sắt III (FeCl3) 
  Cl3       Fe        FeCl 3

3  

    H3       OHFe      OH3       Fe 32
3  

-Đối với phèn sắt II (FeSO4) 
  2

4
2

4 SO       Fe       FeSO  

    2H       OHFe        O2H       Fe 22
2  

     3222 OHFe4       OH2      O      OHFe4  

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 
-Diện tích các bể lọc của trạm xử lý xác định theo công thức: 1,0 
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 Thay số: 224000
227,058( )

24 5 3,6 2 15 0,1 2 0,35 5
F m 

       
 

 

 

 

 

-Số bể lọc cần thiết xác định theo công thức: 

0,5 0,5 227,058 7,534N F    bể, chọn N = 8 bể.  

0,75 

-Diện tích một bể lọc: 

2227,058
28,382( )

8

F
f m

N
    

0,75 

-Tốc độ lọc tính toán theo chế độ làm việc tăng cường: 

8
5 5,714 6 7,5( / )

1 8 1
cp

tc tb tc

N
v v v m h

N
       

 
, thỏa mãn.  

0,75 

-Chiều cao bể lọc nhanh xác định theo công thức: 

( )d v n bvH h h h h m     

 hđ: Chiều cao lớp sàn đỡ hđ = 0,7 (m), lấy theo tiêu chuẩn.  

 hv: Chiều dày lớp vật liệu lọc hv = 0,8 (m), theo bảng  

 hn: Chiều cao lớp nước trên lớp vật liệu lọc (m) 2nh m . 

 hbv: Chiều cao bảo vệ (m), 0, 4bvh m . 

Thay số:    0,7 0,8 2 0,4 3,9( )H m      

0,75 

 Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


